
Proszę i dziękuję po wietnamsku Wydrukuj jednostronnie, złóż wzdłuż kropkowanej linii na środku i przetnij wzdłuż szarych linii

làm ơn Cảm ơn

Dziękuję
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi.

Dziękuję za pomoc.

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

proszę
Làm ơn mở cửa giúp tôi.

Proszę otworzyć drzwi.

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

Không có chi Xin lỗi

Przepraszam

Xin lỗi, tôi cần giúp đỡ.
Przepraszam, potrzebuję

pomocy.

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

Proszę bardzo

Không có chi.
Proszę bardzo.

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

xin lỗi Bạn có thể giúp tôi
không?

Czy mógłbyś mi
pomóc?

Bạn có thể giúp tôi không?
Czy mógłbyś mi pomóc?

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

przepraszam

Tôi xin lỗi.
Przepraszam.

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

Bạn có thể nhắc lại
... không?

Bạn có thể nói chậm
hơn được không?

Czy mógłbyś mówić
wolniej?

Bạn có thể nói chậm hơn
được không?

Czy mógłbyś mówić wolniej?

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

Czy mógłbyś
powtórzyć?

Bạn có thể nhắc lại câu đó
không?

Czy mógłbyś powtórzyć?

Lekcja 6 · Grzeczne prośby
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Cho tôi ... được
không tôi muốn

chciałbym

Tôi muốn thêm một chút trà.
Chciałbym jeszcze trochę

herbaty.

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

Poproszę ...

Cho tôi nước được không?
Poproszę wodę.

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

Cho tôi ... Tôi ... có được
không

Czy mogę ...

Tôi ngồi có được không?
Czy mogę usiąść?

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

Czy mogę ...

Cho tôi xin một chút nước
được không?

Czy mogę prosić o wodę?

Lekcja 6 · Grzeczne prośby

Tôi không hiểu Bạn có thể nhắc lại
không?

Czy możesz to
powtórzyć?

Bạn có thể nhắc lại không?
Czy możesz to powtórzyć?

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie

Nie rozumiem

Tôi không hiểu.
Nie rozumiem.

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie

Chậm hơn một chút
ạ

Điều đó có nghĩa là
gì?

Co to znaczy

Điều đó có nghĩa là gì?
Co to znaczy?

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie

Wolniej, proszę
Chậm hơn một chút ạ.

Wolniej, proszę.

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie
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Nói cái đó bằng ...
như thế nào?

Đánh vần ... như thế
nào?

Jak to się pisze?

Bạn đánh vần từ đó như thế
nào?

Jak to się pisze?

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie

Jak to powiedzieć
po ...?

Nói cái đó bằng tiếng Tây
Ban Nha như thế nào?

Jak to powiedzieć po
hiszpańsku?

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie

Bạn có thể viết ... ra
được không?

Bạn có thể cho tôi
xem ... không?

Czy możesz mi
pokazać

Bạn có thể cho tôi xem bức
ảnh đó không?

Czy możesz mi pokazać to
zdjęcie?

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie

Czy możesz to
zapisać

Bạn có thể viết nó ra được
không?

Czy możesz to zapisać,
proszę?

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie

Bạn có nói ...
không? Chờ một chút ạ

Chwileczkę
Chờ một chút ạ.

Chwileczkę, proszę.

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie

Czy mówisz po ...

Bạn có nói tiếng Anh không?
Czy mówisz po angielsku?

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie

Tôi nghĩ vậy Tôi không biết

Nie wiem

Tôi không biết.
Nie wiem.

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie

Myślę, że tak

Tôi cũng nghĩ vậy.
Ja też tak myślę.

Lekcja 8 · Rozumienie i dopytywanie
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